
Khối mở rộng điều khiển ánh sáng
Bộ điều 
khiển 

Khối mở rộng 
camera

quan sát qua máy 
bằng nhiều máy ảnh, 
với tốc độ cực cao
Sê-ri CV-5000

14 loại camera khác nhau
Người sử dụng có thể lựa chọn camera phù hợp nhất 
cho ứng dụng
Người sử dụng có thể lựa chọn camera tối ưu cho các ứng dụng 
của mình từ các dòng camera đa dạng nhất trong ngành công 
nghiệp, gồm các camera 5 triệu pixel, 2 triệu pixel, và camera siêu 
nhỏ gọn. Mỗi loại camera đều có sẵn mẫu camera màu hoặc mẫu 
camera đơn sắc. Sê-ri CV-5000 có thể chạy đồng thời lên đến 4 
loại camera khác nhau làm cho các ứng dụng của nhiều camera có 
hiệu quả chi phí hơn.

Cấu trúc bộ điều khiển có thể mở  
rộng

Hệ thống linh hoạt hoàn chỉnh 
Cấu trúc này cho phép người sử dụng tăng tính linh hoạt cho hệ 
thống của mình bằng cách sử dụng các khối mở rộng, bao gồm khối 
mở rộng camera và khối mở rộng điều khiển ánh sáng. Bằng cách 
giới hạn chức năng theo các mức cần thiết, người sử dụng có thể 
đáp ứng yêu cầu của chính mình, giúp giảm chi phí, trong khi vẫn 
duy trì độ linh hoạt để nâng cấp trong tương lai.

Công nghệ bộ xử lý 3+1
Hệ thống xử lý tốc độ cao và song song
Cấu trúc xử lý song song 3 + 1 giải quyết nhu cầu cần thiết về xử lý 
công suất lớn cho ảnh có dung lượng cao 5 triệu pixel, hoặc quá 
trình xử lý màu sắc, còn các thuật toán nâng cao thực hiện các 
công tác vận hành số phức tạp.

3+1Processor

Để biết danh sách chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn,  
vui lòng xem trang web của chúng tôi. 
www.keyence.com.vn/products/certified/

Tải xuống miễn phí sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật tại  
địa điểm thuận tiện nhất cho khách hàng.

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ

Hỏi KEYENCE

www.keyence.com.vn/DLG

 +84-4-3772-5555
 www.keyence.com.vn/ASKG
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XX

Kiểm tra bằng mắt với đèn LED thanh dùng 
chip (SMD)

Kiểm tra ngày hết hạnPhát hiện hộp cầu chì đã lắp ráp không 
chính xác

Ảnh thô

Ảnh đã lọc

Sự biến 
đổi màu

Trích xuất ổn 
định sự biến 

đổi màu

Thông qua

Lỗi

Phần bị sai

Các ứng dụng

Dòng

Bộ điều khiển tốc 
độ cao, công suất 
cao có hỗ trợ 
camera 5000000 
pixel 
CV-5701(P)

Bộ điều khiển 
tốc độ cao, 
công suất cao
CV-5501(P)

Bộ điều khiển chuyên 
dụng 310000 pixel
CV-5001(P)

Khối mở 
rộng camera 
CV-E500

Khối mở rộng 
điều khiển ánh 
sáng đèn LED
CA-DC21E

Phần mềm giao 
tiếp 
CV-H5N

Bảng điều khiển 
(được bao gồm)
OP-84231

  

Windows 7
(Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise)
*  Mẫu CV-H5N luôn có sẵn để tải xuống trực tuyến.
*  Windows 7 là nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền của 

Microsoft Corporation của Mỹ.

Bộ điều khiển và phụ kiện

Camera
Sê-ri Hình dạng Mẫu Đặc điểm kỹ thuật Số lượng điểm ảnh Thời gian truyền ảnh

Camera 5 
megapixel

CV-H500M
CV-H500C

Camera đơn sắc tốc độ cao 11x
Camera màu tốc độ cao 11x

2432 x 2050
2432 x 2050

61,2 ms

61,2 ms

Camera 2 
megapixel

CV-H200M
CV-H200C

Camera đơn sắc tốc độ cao 7x
Camera màu tốc độ cao 7x

1600 x 1200
1600 x 1200

29,2 ms

29,2 ms

CV-200M
CV-200C

Camera đơn sắc
Camera màu

1600 x 1200
1600 x 1200

59 ms

59 ms

CV-S200M
CV-S200C

Camera đơn sắc siêu nhỏ gọn
Camera màu siêu nhỏ gọn

1600 x 1200
1600 x 1200

59 ms

59 ms

Camera 
310000 pixel

CV-H035M
CV-H035C

Camera đơn sắc tốc độ cao 7x
Camera màu tốc độ cao 7x

640 x 480
640 x 480

4,7 ms

4,7 ms

CV-035M
CV-035C

Camera đơn sắc
Camera màu

640 x 480
640 x 480

16,7 ms

16,7 ms

CV-S035M
CV-S035C

Camera đơn sắc siêu nhỏ gọn
Camera màu siêu nhỏ gọn

640 x 480
640 x 480

16,7 ms

16,7 ms

Khối CC-Link
CA-NCL10E
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TẢI XUỐNG DỮ LIỆU CAD: www.keyence.com.vn/CADG
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Sản Phẩm Mới

Cảm biến  
sợi quang

Cảm biến  
quang điện

Cảm biến  
tiệm cận

An toàn/ 
Cảm biến Khu vực

Cảm biến  
áp suất

Cảm biến  
đo lường

PLC/ 
Bảng điều  
khiển chạm

Hệ thống Servo

Khử tĩnh điện

Hệ thống kiểm tra 
bằng hình ảnh

Thiết bị  
đánh dấu

Thiết bị  
đọc mã

Thiết bị đọc 
mã vạch cầm tay

Kính hiển vi

Máy chiếu



Sơ đồ cấu hình hệ thống

Bảng điều khiển

PC
Ethernet

USB 2.0
RS-232C

Thẻ SDCảm biến và  
cac thiết bị khác

CA-DC21E
CV-5701(P) CV-E500

PLC

PLC

Đầu cuối ngõ vào/ra

Màn hình RGB

Camera 4

Camera 3

Camera 2

Camera 1

Chiếu sáng 
đèn LEDPC

PC

Các tùy chọn

Có thể mở rộng cáp camera 
lên đến 51 m hoặc 31m.
Chiều dài mở rộng tối đa 
biến đổi tuỳ theo 
mẫu camera.

Cáp camera

Bộ khuếch đại dành  
cho cáp mở rộng
CA-CNX10U  
(dành cho camera 
chuẩn)
CA-CHX10U  
(dành cho camera tốc độ 
cao)

Dây cáp ngõ vào/ra 
song song
OP-51657 (3 m)

Dây cáp màn hình
OP-66842 (3 m)
OP-87055 (10 m)

Đầu nối loại L
Đầu nối chuyển đổi 
cáp RS-232C
OP-26486: 9 chân
OP-26485: 25 chân
9 chân dành cho SYSMAC: 
OP-84384 
9 chân dành cho MELSEC: 
OP-86930

Cáp giao tiếp 
RS-232C
OP-26487 (2,5 m)

Thẻ SD công nghiệp
CA-SD16G: 16GB
CA-SD4G: 4GB
CA-SD1G: 1GB 
OP-87133: 512MB

Cáp Ethernet 1Gbps
OP-66843 (3 m)

Cáp rãnh Y
CA-D1W (1 m)

Từ đầu nối đến đầu cuối
OP-84457 (1 m)

Cáp USB
OP-66844 (2 m)

Cáp chuẩn
CA-D2 (2 m)
CA-D5 (5 m)

Cáp robot độ linh hoạt 
cao
CA-D3R (3 m)
CA-D5R (5 m)
CA-D10R (10 m)
CA-D17R (17 m)

Cáp camera

Loại Hình dạng 
đầu nối

Chiều dài cáp
1 m 3 m 5 m 10 m 17 m Cáp mở rộng

Cáp camera tốc độ 
chuẩn

Thẳng CA-CN1 CA-CN3 CA-CN5 CA-CN10 CA-CN17* —
Loại L — CA-CN3L CA-CN5L CA-CN10L CA-CN17L* —

Cáp robot chuẩn 
độ linh hoạt cao Thẳng — CA-CN3R CA-CN5R CA-CN10R CA-

CN17R*
CA-CN7RE

(7 m )
Cáp camera tốc độ 
cao

Thẳng — CA-CH3 CA-CH5 CA-CH10 — —
Loại L — CA-CH3L CA-CH5L CA-CH10L — —

Cáp robot tốc độ 
cao và độ linh hoạt 
cao

Thẳng — CA-CH3R CA-CH5R CA-CH10R — —

* Không thể sử dụng cáp với camera 2 Mega pixel.

Cáp mở rộng  
(từ camera đến bộ khuếch đại)

Loại Chiều dài cáp
3 m 10 m 17 m 

Cáp camera tốc độ 
chuẩn CA-CN3X CA-CN10X CA-CN17X

Cáp robot chuẩn 
độ linh hoạt cao CA-CN3RX CA-CN10RX CA-CN17RX

Cáp loại L chuẩn CA-CN3LX CA-CN10LX CA-CN17LX

Cáp camera tốc độ 
cao CA-CH3X CA-CH10X —

Cáp robot tốc độ 
cao và độ linh hoạt 
cao

CA-CH3RX CA-CH10RX —

Phải sử dụng cáp với bộ khuếch đại chuyên dụng.

Cần phải có cáp mở rộng chuyên 
dụng để kết nối một bộ lặp với một 
camera hoặc một bộ lặp với một 
bộ lặp.

Cáp mở rộng

Phụ kiện

Ngõ vào/ra song song & dây cáp ngõ ra dữ liệu

Cáp chiếu sáng đèn LED

CA-NCL10E
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Kính hiển vi

Máy chiếu

Các tùy chọn

Lưu vào thẻ SD bộ nhớ khối
Được trang bị hai khe cắm với dung lượng khả dụng tối đa là 
32GB.

Đầu nối USB 2.0
USB 2.0 cho phép truyền nhanh dữ liệu ảnh và các cài đặt từ 
PC của bạn. Không cần cài đặt. Sẵn sàng sử dụng tại chỗ.

Giao tiếp RS-232C
Kích hoạt một liên kết PLC có các PLC được tạo ra bởi những 
nhà sản xuất khác. Giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ dữ liệu PLC 
mà không cần chương trình dạng thang bổ sung.

Đầu nối camera
Có hộc kết nối cáp camera để giúp giảm thiểu khoảng trống 
thừa khi được lắp đặt vào bên trong ngăn tủ điều khiển. 

Đầu nối khối mở rộng camera
Kết nối khối mở rộng camera 
CV-E500 khi sử dụng 3 hoặc 4 camera.

Giao tiếp EtherNet/IPTM

Giao tiếp EtherNet/IPTM được kìch hoạt thông qua cổng 
Ethernet để có thể dễ dàng gửi dữ liệu đến PLC, hoặc các thiết 
bị EtherNet/IPTM khác.  

Khối mở rộng điều 
khiển chiếu sáng 
Đầu nối này dành cho khối 
mở rộng điều khiển chiếu 
sáng CA-DC21E và khối 
CC-Link CA-NCL10E.

PC

PC

Khối mở rộng 
camera 
CV-E500

PLC

Sản phẩm liên quan
Loại nhập, được trang bị với tất cả các chức năng cơ bản
Loại này được trang bị với các chức năng cơ bản để cung cấp các tiện ích phong phú tương tự như Sê-ri CV-X100.

CV-X100E
y  Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

y  Sao chép lắp đặt camera

y  Điều hướng điều chỉnh

y  Chức năng ngõ ra FTP

y  Chức năng Sổ tay hướng dẫn cho 
người sử dụng phát sinh tự động

547

quan sát qua máy bằng nhiều máy ảnh, với tốc độ cực cao    CV-5000
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Sản Phẩm Mới

Cảm biến  
sợi quang

Cảm biến  
quang điện

Cảm biến  
tiệm cận

An toàn/ 
Cảm biến Khu vực

Cảm biến  
áp suất

Cảm biến  
đo lường

PLC/ 
Bảng điều  
khiển chạm

Hệ thống Servo

Khử tĩnh điện

Hệ thống kiểm tra 
bằng hình ảnh

Thiết bị  
đánh dấu

Thiết bị  
đọc mã

Thiết bị đọc 
mã vạch cầm tay

Kính hiển vi

Máy chiếu

637508


